
PHỤ LỤC CHI TIẾT 

Kèm theo thư mời báo giá số 391/TMBG-VB, ngày 13 tháng 6 năm 2022 

STT 
Tên, đặc điểm, ký  

hiệu TSCĐ 

Số 

Lượng 

Đơn Giá 

(đ) 

Số tiền bảo 

hiểm 

A B C D E 

1 

Khối nhà điều hành  

Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình 

(Khu A) 

1 5.000.000.000    

2 
Khoa khám bệnh - Liên Chuyên Khoa  

(Khu B) 
1 2.000.000.000    

3 Khối nhà điều trị số 1 (Khu C) 1 2.000.000.000    

4 Khối nhà điều trị  số 2 (Khu D) 1 2.000.000.000    

5 Khối nhà điều trị số 3 (Khu E) 1 2.000.000.000    

6 
Nhà Khoa Dược và  

khoa kiểm soát nhiễm khuẩn (Khu F) 
1 700.000.000    

7 Khối nhà điều trị (Khu G) 1 10.000.000.000    

8 
Hệ thống khí y tế, thiết bị phẫu thuật,  

gọi báo cấp cứu 
1 5.000.000.000    

9 Kho thuốc của bệnh viện 1 1.000.000.000    

10 Kho hóa chất chủa bệnh viện 1 1.000.000.000    

11 
Kho vật tư y tế tiêu hao, vật tư 

 y dụng cụ của bệnh viện 
1 1.000.000.000  

  

12 Kho thuốc YHCT của Bệnh viện 1 300.000.000    

13 
Trạm biến áp 400KVA 

 cấp điện bệnh viện 
1 900.000.000    

14 Máy phát điện 1 900.000.000    

15 
Tài sản cố định của  

khoa kiểm soát nhiễm khuẩn 
1 1.500.000.000    

16 
Tài sản cố định  

của khoa Gây Mê Phẩu Thuật 
1 4.000.000.000    

17 
Tài sản cố định  

của khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh 
1 7.000.000.000    

18 
Tài sản cố định 

 của khoa Xét Nghiệm 
1 2.000.000.000    

19 
Tài sản cố định 

 của phòng quản trị mạng 
1 500.000.000    

20 
Tài sản cố định  

của khoa Hồi Sức Cấp Cứu - Chống Độc 
1 2.000.000.000    

TỔNG CỘNG 50.800.000.000    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC CHI TIẾT 
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